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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Luật tố tụng dân sự - Mã học phần: 10379 

2. Khoa phụ trách: Luật kinh tế 

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy 

Họ và tên: Cao Thị Ngọc Trinh 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật 

- Địa chỉ liên hệ: 85/14 Lê Hồng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận 

- ĐT: 0937 348 248 ; email: ngoctrinh1978137@yahoo.com.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Tố tụng Hành 

chính, Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân gia đình 

4. Số tín chỉ: 3 

5. Phân bổ thời gian (tiết) 

- Lên lớp: 45 tiết 

- Tự học: 135 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Luật dân sự 1, Luật dân sự 2, Lý luận nhà nước và pháp luật, 

Luật Hiến pháp, Luật Hành chính. 

7. Mục tiêu của học phần:  

- Nắm được khái niệm, nhiệm vụ, nguồn của luật tố tụng dân sự; khái niệm, thành 

phần chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự và địa vị pháp lý của các chủ thể 

trong tố tụng dân sự và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự. 

- Xác định được các loại vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, 

phân định thẩm quyền giữa các Tòa án theo cấp và theo lãnh thổ. 

- Nắm được khái niệm, bản chất và ý nghĩa của án phí, lệ phí; các loại án phí, lệ phí 

và nguyên tắc xác định người phải chịu án phí, lệ phí và các chi phí về tố tụng. 

- Nắm được khái niệm, đặc điểm của chứng cứ, các loại chứng cứ; khái niệm chứng 

minh, đối tượng chứng minh, phương tiện chứng minh và các hoạt động chứng 

minh trong tố tụng dân sự. 

- Nắm được các biện pháp tố tụng Tòa án có thẩm quyền áp dụng trong quá trình 
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giải quyết vụ án dân sự; trình tự thủ tục tố tụng giải quyết vụ án dân sự và việc dân 

sự. 

8. Chuẩn đầu ra học phần 

- Kiến thức 

1.  Hiểu được những vấn đề lý luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh. 

2.  Nắm được các vấn đề lý luận về luật tố tụng dân sự. Những vấn đề mang 

tính nguyên tắc mà tất cả các chủ thể khi tham gia tố tụng phải tuân thủ. Nhận 

dạng tốt vụ án dân sự, việc dân sự để làm nền tảng cho việc giải quyết sau này. 

3.  Biết xác định văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ 

việc dân sự, trên cơ sở đó lựa chọn các quy phạm pháp luật cụ thể để làm căn cứ 

cho việc giải quyết vụ việc trên cơ sở phân tích, đánh giá kỹ lưỡng chứng cứ để 

chứng minh một cách minh thị vụ việc nhằm hướng đến bảo vệ lẽ phải, bảo vệ 

công lý và bảo đảm tính pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

4.  Nắm được các nội dung mang tính bổ trợ nhưng cũng vừa mang tính bảo đảm 

cho việc giải quyết vụ việc, cũng như đảm bảo cho việc bảo vệ quyền lợi cho 

đương sự khi bản án có hiệu lực pháp luật. Như: Các biện pháp khẩn cấp tạm 

thời; Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; Tính án phí, lệ phí, chi phí 

tố tụng khác. 

5.  Nắm vững các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự như: 

Khởi kiện, thụ lý, hòa giải và chuẩn bị xét xử; trình tự xét xử sơ thẩm; phúc 

thẩm; giám đốc thẩm, tái thẩm; thủ tục giải quyết việc dân sự; tương trợ tư pháp 

6.  Nắm vững kiến thức và thủ tục về Thi hành án dân sự cũng như áp dụng các 

biện pháp bảo đảm, các biện pháp cưỡng chế thgi hành án dân sự. 

Kỹ năng 

7.  Môn học trang bị cho học viên cả kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm 

việc theo nhóm. Trong đó, tập trung nhất là kỹ năng xác định đúng đắn những 

vấn đề cốt lõi cho việc giải quyết vụ việc dân sự. Như: Xác định lĩnh vực tranh 

chấp; xác định quan hệ pháp luật cụ thể tranh chấp; xác định văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh; từ văn bản đó, lựa chọn quy phạm pháp luật cụ thể điều 

chỉnh quan hệ pháp luật đang tranh chấp; kiểm tra điều kiện khởi kiện, hình thức 

và nội dung đơn kiện; kỹ năng phân tích đánh giá chứng cứ riêng lẽ và tổng thể 

vụ việc cần giải quyết… hướng đến giải quyết đúng đắn vụ án, đảm bảo công 

bằng, khách quan và trật tự xã hội. 

8.  Ngoài ra, người học có khả năng phân tích, đánh giá từ tình huống thực tiễn 

nhằm lựa chọn căn cứ hữu hiệu nhất, khả thi nhất và kinh tế nhất cho việc bảo vệ 
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lợi ích hợp pháp của mình, của người khác. Đồng thời cũng biết sử dụng công cụ 

pháp lý để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khi bản án, quyết định có hiệu lực. 

Không những thế, các kỹ năng trong việc tác nghiệp như: Kỹ năng giao tiếp và 

ứng xử; kỹ năng đàm phán; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lắng nghe; kỹ năng lập 

kế hoạch và tổ chức công việc; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, 

phân tích và đánh giá thông tin; Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ; kỹ năng giải quyết 

vấn đề; ra quyết định; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.. cũng cần đạt được 

trong môn học này. 

Thái độ 

9.  Học phần yêu cầu người học phải có thái độ học tập nghiêm túc, ứng xử 

chuẫn mực trong khi nghiên cứu môn học cũng như trong công việc. Trên cơ sở 

những kiến thức đã học, đòi hỏi học viên phải tự tin trong việc phân tích, tổng 

hợp và đánh giá vấn đề. Xử lý vững vàng các tình huống liên quan đến lĩnh vực 

tố tụng dân sự cũng như xử lý đúng đắn các vụ việc dân sự sau này. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

10.  Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm. 

11.  Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu. 

12.  Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể. 

13.  Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên 

quan. 

14.  Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu. 

9. Nội dung học phần 

9.1. Tóm tắt nội dung học phần 

- Luật Tố tụng dân sự (Luật hình thức) là môn học cơ bản của chương trình đào 

tạo luật học, đây là học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng 

trong việc vận dụng các quy định của pháp luật nội dung để bảo vệ lợi ích hợp 

pháp cho mình, cho người khác, cho tập thể và nhà nước… khi lợi ích đó bị xâm 

phạm. 

- Nội dung đi vào hai vấn đề cốt lõi: 

+ Một là, cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về Luật Tố tụng 

dân sự theo chuyên đề như: Nhận thức chung nhất về vụ việc dân sự, luật tố 

tụng dân sự, các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự; Chủ thể của 

quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; Thẩm quyền của Toà án trong việc giải 

quyết các vụ việc dân sự; Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự; Án 

phí, lệ phí trong tố tụng dân sự; Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự; 
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tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự; thi hành án dân sự… 

+ Hai là, tổng hợp vấn đề theo chiều dọc để học viên nắm được các bước cơ 

bản để giải quyết đúng đán vụ việc như: Xác định lĩnh vực tranh chấp; quan 

hệ pháp luật cụ thể tranh chấp; xác định văn bản quy phạm pháp luật điều 

chỉnh; lựa chọn quy phạm pháp luật cụ thể… 

9.2. Nội dung học phần 

Nội dung Số tiết TL 

TH 
CĐR 

TC LT BT TH 

- Giới thiệu tổng quát Luật TTDS (các bước cơ bản cho việc 

nghiên cứu và giải quyết vụ việc dân sự) 

1. Xác định lĩnh vực tranh chấp 

2. Xác định quan hệ pháp luật cụ thể tranh chấp 

3. Xác định VB.QPPL áp dụng 

4. Chọn QPPL cụ thể điều chỉnh 

5. Kiểm tra ĐK khởi kiện 

6. Phân tích, đánh giá chứng cứ trên từng yêu cầu của 

đương sự và tổng thể vụ án 

Phân nhóm để làm việc theo yêu cầu 

4 3  1 12 1, 2, 3, 5, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14 

PHẦN 1 

Chương 1: Khái quát chung về Luật tố tụng dân sự 

1.1. Một số khái niệm 

- Vụ việc dân sự 

- Luật tố tụng dân sự 

- Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự… 

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng dân sự. 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14 

Chương 2: Chủ thể của quan hệ pháp luật 

TTDS 

2.1. Nhận thức chung về chủ thể của quan hệ pháp luật 

TTDS. 

2.2. Các loại chủ thể trong quan hệ pháp luật 

TTDS 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14 

Chương 3: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân 

trong việc giải quyết các vụ việc dân sự 

3.1. Khái niệm và phân loại thẩm quyền 

3.2. Nội dung thẩm quyền của Tòa án 

3.2.1. Thẩm quyền chung 

3.2.2. Thẩm quyền theo cấp 

3.2.3. Thẩm quyền theo lãnh thổ và sự lựa chọn của nguyên 

đơn 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 

14 
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3.2.4. Thẩm quyền của Tòa án trong một số trường hợp đặc 

biệt như: Chuyển và giải quyết tranh chấp về thẩm quyền… 

Chương 4: Chứng cứ và chứng minh 

4.1. Tổng quan về Chứng cứ và Chứng minh 

4.2 Các biện pháp thu thập chứng cứ 

Chương 5: các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

5.1. Khái quát chung 

5.2. Nội dung và điều kiện áp dụng 

4 3  1 12 1, 2, 3, 5, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14 

Chương 6: Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng 

6.1. Khái quát chung 

6.2. Nội dung pháp lý về Cấp, tống đạt, thông báo văn bản 

tố tụng 

Chương 7: Xử lý các hành vi cản trở; Khiếu nại, tố cáo 

trong TTDS 

7.1. Khái quát chung 

7.2. Các biên pháp xử lý 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 11, 12, 13, 

14 

Chương 8: Án phí, lệ phí Tòa án và chi phí tố tụng 

8.1. Án phí 

8.2. Lệ phí 

8.3. Chi phí tố tụng 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14 

PHẦN 2 

Chương 9: Thủ tục giải quyết sơ thẩm vụ kiện dân sự 

9.1. Khởi kiện và thụ lý vụ án 

9.2. Chuẩn bị xét xử vụ kiện dân sự 

9.3. Phiên tòa sơ thẩm 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 

14 

Chương 10: Thủ tục phúc thẩm vụ kiện dân sự 

10.1. Những quy định chung 

10.2. Phiên Tòa phúc thẩm 

Chương 11: Thủ tục rút gọn vụ án dân sự 

Chương 12: Thủ tục giải quyết việc dân sự 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 

12, 13, 14 

Chương 13: Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố 

nước ngoài và tương trợ tư pháp trong TTDS 

Chương 14: Thi hành án dân sự 

14.1. Những quy định chung 

14.2. Thủ tục thi hành án dân sự 

14.3. Các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân 

sự 

4 3  1 12 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13, 14 

Dự trữ, ôn tập và giải đáp thắc mắc 5   5   

Tổng cộng 45 30  15 135  
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10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần 

- Nắm vững nội dung quy định pháp luật và vận dụng được trong từng tình huống 

cụ thể. 

- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học. 

- Tích cực phát biểu, giải bài tập tình huống trên lớp. 

- Tự tổ chức giờ tự học để hoàn thành các yêu cầu thực hành 

- Tham gia thi giữa kỳ. 

- Tham gia thi kết thúc học phần. 

11. Phương pháp đánh giá học phần 

Những nội dung 

cần đánh giá 
Số lần đánh giá Trọng số (%) 

Dự lớp 10 10 

Thảo luận 0 0 

Bản thu hoạch 0 0 

Thuyết trình 1 10 

Bài tập 1 10 

Thi giữa học kỳ 1 10 

Thi cuối học kỳ 1 60 

  Tổng: 100% 

12. Học liệu 

12.1. Tài liệu chính 

- Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Lê Thu Hà.- Hà Nội: Đại học Quốc 

Gia Hà Nội, 1997. 

- Giáo trình luật tố tụng dân sự / Trương Thanh Hùng.- Cần Thơ: Trường Đại 

học Cần Thơ, 2008. 

- Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam (dùng trong các truờng Đại học chuyên 

ngành luật, công an) / Nguyễn Công Bình (chủ biên).- Hà Nội: Giáo dục Việt 

Nam, 2011. 

12.2 Tài liệu tham khảo 

- Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam.- Hà Nội: Trường Đại học Luật Hà 

Nội, 1994. 

- Giáo trình Luật tố tụng dân sự 1 (Do PGS.TS Phan Trung Hiền chủ biên cùng 

các giảng viên: Trương Thanh Hùng; Nguyễn Văn Khuê; Trần Khắc Qui; Thân 
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Thị Ngọc Bích biên soạn) – Cần Thơ, NXB Đại học Cần Thơ, 2017. 

- Giáo trình luật tố tụng dân sự Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương NXB Hồng 

Đức, TP Hồ Chí Minh, 2013 Loại CSDL: Sách/TTHL Cần Thơ 

12.3. Tư liệu trực tuyến 

- https://luatvietnam.vn/ 

- https://thuvienphapluat.vn/ 

- https://thegioiluat.vn/ 

- http://www.nclp.gov.vn 

- http://westlaw.com 

- http://chinhphu.vn 

 

13. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện 

hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. 

14. Kế hoạch giảng dạy 

 

Buổi 1  (4 tiết) 

➔ Nội dung: Giới thiệu tổng quát về Luật tố tụng dân sự; Chia nhóm để 

giao nhiệm vụ 

➔ Phương pháp: Thảo luận  

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 2 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 1: Khái quát chung về Luật tố tụng dân sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 3 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 2: Chủ thể của quan hệ pháp luật 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 
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Buổi 4 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 3: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân 

➔ Phương pháp: Thảo luận 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 5 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 4: Chứng cứ và chứng minh; 

 Chương 5: các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

➔ Phương pháp: Thảo luận 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 6 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 6: Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng 

 Chương 7: Xử lý các hành vi cản trở; Khiếu nại, tố cáo trong 

TTDS 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 7  (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 8: Án phí, lệ phí Tòa án và chi phí tố tụng 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 8 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 9: Thủ tục giải quyết sơ thẩm vụ kiện dân sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 9 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 10: Thủ tục phúc thẩm vụ kiện dân sự 

 Chương 11: Thủ tục rút gọn vụ án dân sự 
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 Chương 12: Thủ tục giải quyết việc dân sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 10 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 13: Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố 

nước ngoài và tương trợ tư pháp trong TTDS 

 Chương 14: Thi hành án dân sự 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 11 (5 tiết)  

➔ Nội dung: Dự trữ, ôn tập và giải đáp thắc mắc 

➔ Phương pháp: Thảo luận thuyết trình 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

15. Thi kết thúc học phần 

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường 

- Hình thức thi: Tự luận 

 

  Bình Thuận, ngày 20 tháng 6 năm 2017 

BAN GIÁM HIỆU  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 


